KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1 ( HỌC TRỰC TUYẾN)  KHỐI 1
	THỨ
Ngày
	MÔN
	ĐẦU BÀI GIẢNG DẠY

	Hai
13/4
	Toán
	Phép trừ dạng 17 – 7 Điều chỉnh: Y/ C Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán

	
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 1,2: Vần /ên/ ,/êt/, /in/,/ it/

	
	Mĩ thuật
	Đàn gà của em

	
	Thủ công
	Cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo.
Kẻ các đoạn thẳng cách đều.

	Ba
14/4
	Toán 
	Luyện tập Điều chỉnh ( Yêu cầu viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán)Làm bài :1,2,5 (113),bài 4 (114)

	
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 3,4: Vần : / oen /,/oet /, /uên/ , /uêt/

	
	Đạo đức
	Em và các bạn (T1+ 2)

	
Tư
15/4
	TNXH
	Cây xanh quanh em ( Ghép bài cây rau, cây hoa, cây gỗ)

	
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 5,6: Vần /uyn/, /uyt/

	
	Toán
	Bài toán có lời văn

	
Năm
16/4
	Toán
	Gỉai bài toán có lời văn

	
	Âm nhạc
	Học hát: Tập tầm vông

	
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 7,8: Vần : / on /,/ot/ , /ôn /,  /ôt /,/ơn/ ,/ơt /

	Sáu
17/4
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 9,10 : Vần : / un / ,/ ut / , /ưn/ , /ưt /

	
	Thể dục
	Bài thể dục – Đội hình đội ngũ

	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt tuần 





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1 ( HỌC TRỰC TUYẾN) KHỐI 2
	Thứ
	Môn
	Đầu bài giảng dạy

	
Sáng
2
13/4
	Toán 
	Luyện tập                  (k làm bài 4,5 )tr102

	
	Tập đọc 
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	
	Tập đọc 
	Môt trí khôn hơn trăm  trí khôn

	
	Đạo đức   
	Biết nói lời yêu cầu đề nghị (tiết 1 )

	
	Thể dục 
	Đi thường theo vạch kẻ thẳng 

	14/4
Sáng 
  3
	Thủ công
	Gấp ,cắt ,dán phong bì (tiết 1  )

	
	Toán 
	Đướng gấp khúc –Độ dài đường gấp khúc    bỏ 1b

	
	Kể chuyện 
	Chim sơn ca và bông cúc trắng (giảm bài 2 )

	
	Chính tả 
	Chim sơn ca và bông cúc trắng

	
	
	

	
Sáng 
4
15/4

	Tập đọc 
	Vè chim (học thuộc về nhà )

	
	Toán 
	Luyện tập chung        (k làm bài 1a,3)

	
	Âm nhạc 
	Học hát bài .Hoa lá mùa xuân

	
	Tập viết 
	Chữ hoa R

	
	
	

	
Sáng 
5

16/4
	Toán 
	Luyện tập chung   (k làm bài 2,5btr 105)bỏ bài2,3 tr106

	
	TNXH
	Cuộc sống xung quanh	BVMT

	
	MT
	Sắc màu thiên nhiên 

	
	LT & câu 
	Từ ngữ về chim chóc .Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?

	
	
	

	
	
	

	
Sáng 
6
17/4
	TLV
	Đáp lời cảm ơn .Tả ngắn về loài chim  (bỏ bài 1 )          

	
	Thể dục
	. Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông dang…….

	
	Toán 
	Ôn tập 

	
	Sinh hoạt 
	Tuần 21

	
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1 ( HỌC TRỰC TUYẾN) KHỐI 3
	THỜI GIAN
	MÔN
	ĐẦU BÀI GIẢNG DẠY HOẶC NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

	
THỨ HAI

 (13.4.2020)
	Toán
	Phép cộng các số trong phạm vi 10000 (tr102)
Luyện tập (tr103)                                                       ĐC

	
	Tập đọc -KC
	Ông tổ nghề thêu

	
	Tập đọc
	Bàn tay cô giáo                                                         ĐC

	
	Chính tả
	Nghe – viết :  Ông tổ nghề thêu

	
	Âm nhạc
	Học hát bài: Cùng múa hát dưới trăng.

	THỨ BA 

(14.4.2020)
	Toán
	Phép trừ các số trong phạm vi 10000 (tr104)            ĐC
Luyện tập (tr105)

	
	Đạo đức
	Tôn trọng đám tang (tiết 1)                                       ĐC

	
	Tập đọc
	Nhà bác học và bà cụ

	
	Thể dục
	Bài 41 :Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
Trò chơi : Lò cò tiếp sức

	
	TN &XH
	Bài 41,42: Thân cây                                                   ĐC

	
THỨ TƯ 

 (15.4.2020)
	L. từ và câu
	Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu? GT

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ     GDBVMT

	
	Tiếng Anh
	Unit 12

	
	Tiếng Anh
	Unit 12 (tiếp)

	
	Toán 
	Luyệntậpchung (tr106)ĐC

	
THỨ NĂM
      (16.4.2020)
	TN & XH
	Bài 43, 44 : Rễcây

	
	Thể dục
	Bài 42 : Nhảy dây kiểu cụm 2 chân.
TC: Chuyềnbóngtiếpsức

	
	Chính tả
	Ê- đi –xơn

	
	Toán 
	Tháng - Năm (tr107). Luyện tập (tr109)ĐC

	
THỨ SÁU
      (17.4.2020)
	Toán
	Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (tr110)           ĐC

	
	Tập làm văn
	Nói về tri thức. Nghe -kể: Nâng niu từng hạt giống.   GT

	
	Thủ công
	Đan nongmốtĐC

	
	Thủ công
	Đan nong đôi                                                      ĐC

	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt tuần 








KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1 ( HỌC TRỰC TUYẾN) KHỐI 4
	Thứ ngày tháng
	Buổi
	
Môn

	Đầu bài giảng dạy hoặc nội dung công việc

	Hai 
13/4
	
	Toán
	Rút gọn phân số                                                        GT

	
	
	Tập đọc 
	Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa                      GDQP

	
	
	Đạo đức
	Lịch sự với mọi người ( tiết 1)

	
	
	Chính tả
	Chuyện cổ tích về loài người. 
Sầu riêng                                                                  ĐC

	
	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. 
Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”

	Ba
14/4
	
	Toán
	Luyện tập                                                                  GT

	
	
	Khoa học
	Bài 41 + 42: Âm thanh và sự lan truyền âm thanh

	
	
	 Tiếng Anh
	Unit 12

	
	
	Âm nhạc  
	Học hát bài: Bàn tay mẹ

	
	
	LT&C
	Câu kể Ai thế nào? Chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?  ( T1)                                                          ĐC

	Tư
15/4
	
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số.                                  GT

	
	
	Lịch sử
	Nhà Hậu Lê và việc quản lí đất nước

	
	
	Tập đọc
	Bè xuôi sông La

	
	
	Tập làm văn
	Trả bài văn miêu tả đồ vật

	
	
	Địa lí
	Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

	Năm
16/4
	
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)                GT

	
	
	Khoa học
	Bài 43 + 44: Âm thanh trong cuộc sống                   MT

	
	
	LTVC
	Câu kể Ai thế nào? Chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?  ( T2)                                                           ĐC

	
	
	Kĩ thuật
	Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa

	
	
	Mĩ thuật
	Sáng tạo cùng những nếp gấp giấy. 

	Sáu
17/4
	
	 Tiếng Anh
	Unit 12

	
	
	Toán
	Luyện tập                                                                 GT

	
	
	Tập làm văn
	Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối.                              MT

	
	
	Tập đọc
	Sầu riêng                                                                  MT

	
	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi:  “Đi qua cầu”

	
	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt lớp tuần 21
























KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1 ( HỌC TRỰC TUYẾN) KHỐI 5
	Thứ ngày
	Môn
	                     Đầu bài

	

2
      13.4
	Toán
Tập đọc 
Chính tả
LT&C
Thể dục

	Luyện tập về tính diện tích
Trí dũng song toàn
N- V: Trí dũng song toàn
Mở rộng vốn từ: Công dân
Bài 41,42:Tung và bắt bóng; Nhảy dây  - bật cao
TC: “ Trồng nụ trồng hoa”


	
3
    14.4
	Kĩ thuật
Mĩ thuật
Toán
Kể chuyện
Lịch sử
	Vệ sinh phòng bệnh cho gà
Chủ đề 8:Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
Hình hộp chữ nhât- Hình lập phương
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Nước nhà bị chia cắt

	

4
    15.4
	Toán
Tập đọc
Khoa học

T.L.văn
Đạo đức

	Sxq và StpHHCN
Tiếng rao đêm
Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy(Bài 41+ 44).
Lập chương trình hoạt động( Tr23)
Uỷ ban nhân dân xã (phường) em GT	


	
      5
      16.4
	Toán
LT&C
Địa lí
Thể dục

Tiếng Anh(2)

	Luyện tập
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ GT
Các nước láng giềng của Việt Nam
Bài 43:Nhảy dây:  Phối hợp mang vác, Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”
Unit 12  


	

6
     17.4
	Toán
Âm nhạc
TL.văn
Khoa học
SH. lớp
	Diện tích xq và diện tích toàn phần của HLP
Học hát bài:  Tre ngà bên Lăng Bác  
Lập chương trình hoạt động( Tr32)
Sử dụng năng lượng của chất đốt (Bài 42 +43)
Sinh hoạt lớp 
























7

